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Thứ/ngày 
Buổi 

học 

Tiết 

theoTKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

29/12 

Sáng 

1 49 HĐTN 

Sơ kết thi đua tháng 12 triển khai kế hoạch 

tháng 1. Tổ chức lễ giáng sinh 

Giới thiệu sách với chủ điểm: Xuân ấm áp 

yêu thương 

 

2 113 Tiếng Việt Đọc: Một ngôi chùa độc đáo BGĐT 

3 81 Toán 
Bài 32: Ôn tập một số hình phẳng - trang 

128, 129 

BGĐT, 

BN 

4 114 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về kết từ BGĐT 

Chiều 

5 33 
Lịch sử và 

Địa lý 

Bài 12: Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu 

Lê (T3) 

BGĐT, 

bản đồ 

6  Tiếng Anh Review 3 - Part 3  

7 33 Khoa học 
Bài 16: Vòng đời và sự phát triển của 

động vật (T1) 
BGĐT 

Ba 

30/12 

Sáng 

1 115 Tiếng Việt 
Viết: Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật 

trong một bộ phim hoạt hình 
BGĐT 

2  Tiếng Anh Review 3 - Part 4  

3 82 Toán 
Bài 33: Ôn tập diện tích, chu vi một số 

hình phẳng - trang 130 

BGĐT, 

BN 

4 33 
Tiếng Anh 

LK 

Unit 5 Part 3 
 

Chiều 

5 17 Đạo đức Bài 5: Bảo vệ môi trường sống (T2) BGĐT 

6 17 Công nghệ Ôn tập học cuối kì I BGĐT 

7 33 GDTC 
Bài 2: Bài tập rèn luyện kĩ năng lộn xuôi. 

(T3) 
 

Tư 

31/12 

Sáng 

1 116 Tiếng Việt Đọc: Sự tích chú Tễu BGĐT 

2 117 Tiếng Việt Đọc: Sự tích chú Tễu BGĐT 

3  Tiếng Anh Review 3 - Part 5  

4 83 Toán 
Bài 33: Ôn tập diện tích, chu vi một số 

hình phẳng - trang 131 

BGĐT, 

BN 

Chiều 

5 34 
Lịch sử và 

Địa lý 

Ôn tập cuối kì I 

Hệ thống và củng cố phần kiến thức địa 

lí và lịch sử các triều đại đã học ở Việt 

Nam. 

BGĐT 

6 50 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Trách 

nhiệm của em trong gia đình 
BGĐT 

7 34 
Tiếng Anh 

LK 

Unit 5 Part 3 
 

Năm 

01/01 

Sáng 

1  Tiếng Việt   

2  Toán   

3  Âm nhạc   

4  BTKT NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH  

Chiều 

5  GDTC   

6  Tin học   

7  Mĩ thuật   



 

Sáu 

02/01 

Sáng 

1 119 Tiếng Việt   

2 84 Toán NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH  

3 17 Tiếng Anh   

4  Khoa học   

Chiều 

5 51 HĐTN   

6 34 TA Toán   

  KNS   

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 5 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 23 
 

 

Ngày 11 tháng  12  năm 2025 

         

Phó Hiệu trưởng  

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

          Tổ trưởng  

 

 

 

 

 

 

                   Nguyễn Thị Bích Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


